PHỤ LỤC 1
Thống kê một số kết quả chủ yếu công tác phòng , chống tham nhũng của các tổ chức Đảng trực thuộc Thành ủy

(Kèm theo Báo cáo số ….. ngày …. Của …….)

	TT
	NỘI DUNG
	ĐV TÍNH
	K.QUẢ
	GHI CHÚ

	I. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với công tác PCTN

	1
	Số văn bản ban hành để lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN
	Văn bản
	
	

	2
	Số cuộc kiển tra, giám sát, đôn đốc của cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác PCTN
	Cuộc
	
	

	3
	Số vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp được cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo xử lý
	Vụ
	
	

	II. Thực hiện các chủ trương, giải pháp PCTN

	1
	Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN
	
	
	

	1.1
	Số lượt cán bộ, công chức, viên chức và người dân tham gia các lớp tập huấn, quán triệt, phổ biến, giáo dục về PCTN
	Người
	
	

	1.2
	Số lớp tuyên truyền, quán triệt, phổ biến giáo dục về PCTN được tổ chức
	Lớp
	
	

	1.3
	Số lượng đầu sách, tài liệu về PCTN được xuất bản
	Tài liệu
	
	

	2
	Xây dựng, hoàn thiện các quy định về PCTN
	
	
	

	2.1
	Số văn bản quy định về PCTN thuộc thẩm quyền đã được ban hành
	Văn bản
	
	

	2.2
	Số văn bản quy định về quản lý kinh tế - xã hội thuộc thẩm quyền có tác dụng PCTN đã được ban hành
	Văn bản
	
	

	3
	Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng
	
	
	

	3.1
	Số cơ quan, tổ chức, đơn vị đã thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động/ tổng số cơ quan, tổ chức, đơn vị
	CQ, TC, ĐV
	
	Tỷ lệ %

	3.2
	Số cơ quan, tổ chức, đơn vị được kiểm tra việc thược hiện công khai, minh bạch trong hoạt động
	CQ, TC, ĐV
	
	

	3.3
	Số cơ quan, tổ chức, đơn vị phát hiện có vi phạm quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động
	CQ, ĐV
	
	

	3.4
	Số văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn mới ban hành
	Văn bản
	
	

	3.5
	Số văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp
	Văn bản
	
	

	3.6
	Số văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn được bãi bỏ
	Văn bản
	
	

	3.7
	Số cơ quan, tổ chức, đơn vị được kiểm tra việc thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn
	CQ, TC, ĐV
	
	

	3.8
	Số cơ quan, tổ chức, đơn vị phát hiện có vi phạm về chế độ, định mức, tiêu chuẩn
	CQ, TC, ĐV
	
	

	3.9
	Số cơ quan, tổ chức, đơn vị đã xây dựng thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức/tổng số cơ quan, tổ chức, đơn vị
	CQ, TC, ĐV
	
	Tỷ lệ %

	3.10
	Số quan, tổ chức, đơn vị được kiểm tra việc thực hiện Quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp
	CQ, TC, ĐV
	
	

	3.11
	Số cán bộ, công viên chức vi phạm Quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp đã bị xử lý
	Người
	
	

	3.12
	Số người được chuyể đổi vị trí công tác để phòng ngừa tham nhũng/ Số người phải chuyển đổi theo quy định
	Người
	
	Tỷ lệ %

	3.13
	Số người kê khai tài sản, thu nhập/ tổng số người phải kê khai
	Người
	
	Tỷ lệ %

	3.14
	Số người được xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập
	Người
	
	

	3.15
	Số người bị xử lý do vi phạm các quy định về kê khia tài sản, thu nhập
	Người
	
	

	3.16
	Số người đứng đầu bị xử lý trách nhiệm do để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách
	Người
	
	

	3.17
	Số cơ quan, tổ chức, đơn vị đã thực hiện việc trả lương qua tài khoản cho cán bộ, công chức, viên chức/Tổng số cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc
	CQ, TC, ĐV
	
	Tỷ lệ %

	3.18
	Số người có thành tích trong PCTN được khen thưởng
	Người
	
	

	4
	Phát hiện, xử lý tham nhũng
	
	
	

	4.1
	Số vụ/người tham nhũng bị phát hiện qua tự kiểm tra nội bộ
	Vụ/Người
	
	

	4.2
	Số vụ/người tham nhũng bị phát hiện qua kiểm tra của cấp ủy, tổ chức đảng
	Vụ/Người
	
	

	4.3
	Số vụ/người tham nhũng bị phát hiện qua công tác thanh tra Đảng
	Vụ/Người
	
	

	4.4
	Số vụ/người tham nhũng bị phát hiện qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo
	Vụ/Người
	
	

	4.5
	Số vụ/người tham nhũng bị xử lý hành chính
	Vụ/Người
	
	

	4.6
	Số vụ án/bị can đã khởi tố hình sự về các tội danh tham nhũng
	Vụ/bị can
	
	

	4.7
	Số vụ án/bị can đã truy tố về các tội danh tham nhũng
	Vụ/bị can
	
	

	4.8
	Số vụ án/bị can đã xét xử về các tội danh tham nhũng
	Vụ/bị cáo
	
	

	4.9
	Tài sản bị thiệt hại do hành vi tham nhũng
	- Triệu đồng

- M2 đất
	
	

	4.10
	Tài sản bị tham nhũng được thu hồi/Tổng tài sản phải thu hồi
	- Triệu đồng

- M2 đất
	
	Tỷ lệ %


